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vệ 

1 Ngô Văn Quyền Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2009 - 2010 2010 

2 Vũ Thị Bích Hạnh Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2010 - 2011 2011 

3 Lí Thị Huệ Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2010 - 2011 2011 

4 Chu Thị Hường  Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2011 - 2012 2012 

5 Dương Văn Hưng Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2012 - 2013 2013 

6 Nguyễn Thị Thu Hiền Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2012 - 2013 2013 

7 Trịnh Thuỳ Linh Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2012 - 2013 2013 

8 Nguyễn Thị Hoa Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2013 - 2014 2014 

9 Cao Vũ Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2013 - 2014 2014 

10 Triệu Thị Hà Phương Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2013 - 2014 2014 

11 Dương Thị Thanh Vân Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2014 - 2015 2015 

12 Tăng Thị Bình Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2014 - 2015 2015 

13 Trần Văn Kết Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2014 - 2015 2015 

14 Lê Thị Thanh Huệ Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2014 - 2015 12015 

15 Somphou keobouakham  Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2015-2016 2016 

16 Dương Thị Thu Hằng Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2015-2016 2016 

17 Đặng Thị Thủy Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2015-2016 2016 

18 Kongchay  sinnoluk Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2016-2017 2017 

19 Khitphavanhviengkhamkong Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2016-2017 2017 

20 Triệu Thị Ngọc Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2016-2017 2017 

21 Nguyễn Việt Hà Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2016-2017 2017 

22 Lò Văn Thủy Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2017-2018 2018 

23 Nguyễn Hồng Quân Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2017-2018 2018 

24 Nguyễn Thị Quý Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2017-2018 2018 



25 Nguyễn Thị Ngọc Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2017-2018 2018 

26 Nguyễn Thị Thu Hiền Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2017-2018 2018 

27 Lâm Thị Thảo Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2018-2019 2019 

28 Nguyễn Thị Kiều Oanh Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2018-2019 2019 

29 Moua xoing Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2018-2019 2019 

30 Nguyễn Thị Hoa Tiến sĩ ĐHSP - ĐHTN 2016-2019 2019 

31 Nghiêm Văn Long Tiến sĩ ĐHSP - ĐHTN 2017-2021 2021 

32 Mouaxiong vayer Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2017-2019 2019 

33 Lâm Thị Thảo Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2017-2019 2019 

34 Nguyễn Thị Kiều Oanh Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2017-2019 2019 

35 Nguyễn Thị Dung Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2018-2020 2020 

36 Hoàng Ngọc Anh Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2018-2020 2020 

37 Chu Thị Trang Nhung  Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2019-2021 2021 

38 Nông Thị Phương Nhã Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2019-2021 2021 

39 Hoàng Thị Kim Liên Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2020-2022 2022 

40 Mai Thị Chung Thủy Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2021-2023 2023 

41 Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2021-2023 2023 

42 Dương Ngọc Ánh Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2021-2023 2023 

43 Nguyễn Thị Hồng Duyên Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2022-2024 2024 

44 Vũ Thị Hồng Anh Thạc sĩ ĐHSP - ĐHTN 2022-2024 2024 

 

VII. KHEN THƯỞNG 

Năm  Hình thức khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận; cơ quan ban hành 

2020 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GD và ĐT 

Quyết định số 3448/QĐ _ Bộ GD và 

ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2020 

2022 

Bằng khen của Liên hiệp hội các 

khoa học và kĩ thuật Việt Nam 

Số 09-KT, Tháng 11 /2022 

Liên hiệp hội các khoa học và kĩ 

thuật Việt Nam 

2023 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số: 1738/QĐ-ĐHSP, 

ngày 07/   07/2023 

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN 

2024 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số:3686/QĐ-ĐHSP, ngày 

10/   12/2024 

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN 



2023  Giấy khen của BCH Đảng bộ 

trường ĐHSP – ĐH Thái 

Nguyên “Đảng viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm 2023” 

Tháng 12/2023 

Đảng bộ trường ĐHSP – ĐH Thái 

Nguyên 

2024 Đoàn viên công đoàn tiêu biểu 

năm 2024 

Tháng 7/2024 

Công đoàn Trường ĐHSP – ĐH Thái 

Nguyên 

2024 Đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 5 năm liền 

Quyết định số:432/QĐ-DU, ngày 11/   

12/2024 – Đảng bộ ĐHTN 

 

Xác nhận của cơ quan quản lý      Thái Nguyên, ngày    tháng   năm       

Người khai 

 

 

 

Dương Quỳnh Phương 

 

 


